Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt                                                        Năm học: 2023 - 2024

TIẾNG VIỆT
Bài 8 - Đọc: Đò ngang (2 tiết)
(Ngày 27/9/2023)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài “Đò ngang”.
- Biết đọc đúng lời của người dẫn truyện, lời nói của đò ngang và lời nói của thuyền mành với giọng điệu phù hợp.
- Nhận biết được đặc điểm của đò ngang, thuyền mành thể hiện qua hình dáng, điệu bộ, hành động, suy nghĩ..., nhận biết được cách liên tưởng, so sánh, nhân hóa... trong việc xây dựng nhân vật.  
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Mỗi người cần phải làm tốt công việc của mình bởi mỗi công việc có giá trị riêng, việc nào cũng mang lại lợi ích cho cuộc sống, việc nào cũng đáng quý, đáng trân trọng.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
  + Tài liệu tích hợp “An toàn giao thông” – Bài 5: An toàn giao thông đường thủy.
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV gọi HS đọc bài Những bức chân dung tiếp theo đoạn.
	
- HS đọc nối tiếp


	- GV gọi HS trả lời một số câu hỏi: 
+ Màu Nước khuyên các cô bé điều gì?
+ Điều gì khiến các cô bé nhận ra Màu Nước nói đúng?
	- HS trả lời

	- GV đưa hình ảnh đò ngang và thuyền mành
+ Trao đổi nhóm đôi về những điểm giống và khác nhau giữa hai con thuyền?
- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
	- HS quan sát

- HS thảo luận
- HS chia sẻ

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
[bookmark: _GoBack]- GV đọc mẫu toàn bài.
- Bài có thể chia làm mấy đoạn?
- Bài chia làm 3 đoạn:
Đoạn 1: từ đầu đến sang sông đón khách
Đoạn 2: Tiếp đến rộng lớn hơn
Đoạn 3: Còn lại
- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (quay lái, lo việc, lộng gió, trưa nắng, nối lại...)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ (đăm chiêu)
	

- HS lắng nghe, theo dõi

- HS nêu



- HS đọc nối tiếp




	- Hướng dẫn HS đọc ngắt giọng ở những câu dài; nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện cảm xúc của nhân vật.
+ Giọng kéo dài: “Ơ...đò...”.
+ Giọng reo vui: “Chào anh thuyền mành”
+ Giọng hào hứng: “Tuyệt quá!”, “Tôi chỉ mong được như vậy.”
+ Giọng thân mật, chậm rãi (Lời nói cảu thuyền mành)
	- HS lắng nghe

	- Cho HS luyện đọc theo nhóm 3.
	- HS luyện đọc

	b. Tìm hiểu bài:
- GV hỏi: Thuyền mành hiện ra như thế nào trong cảm nhận của đò ngang ? 
	
- HS trả lời (Thuyền mành vạm vỡ...bến bờ xa lạ)

	- Yêu cầu thảo luận theo cặp: Đò ngang nhận ra mình khác thuyền mành như thế nào?
Dự kiến: Trong suy nghĩ của đò ngang, thuyền mành vạm vỡ, to lớn, khỏe mạnh, năng độngcòn đò ngang nhỏ bé, lặng lẽ. Về công việc đồ ngang thấy thuyền mành được đi đến những bến bờ xa, có nhiều điều mới lạ. Còn đò ngang chỉ làm công việc đưa đò, quanh quẩn giữa hai bến sông chật hẹp...
	- HS thảo luận và chia sẻ 

	- Em có đồng ý với suy nghĩ của đò ngang không?
=> Đò ngang đang tự mình có những suy nghĩ chưa được tích cực về bản thân. Thuyền mành đã động viên bạn: “Ở bất cứ đâu cũng có những điều để chúng ta học hỏi”
+ Mức 4: 
- Theo em thuyền mành muốn nói với đò ngang điều gì qua câu nói đó?
	- HS trả lời

- HS lắng nghe




- HS chia sẻ

	- Thảo luận nhóm đôi: Thuyền mành giúp đò ngang nhận ra giá trị của mình như thế nào?
Dự kiến: Thuyền mành giúp đò ngang nhận ra: Hằng ngày đò ngang làm công việc rất hữu ích là đưa đò giúp mọi người qua sông nên luôn được mọi người yeu mến, ngóng đợ. Thậm chí thuyền mành cũng mong được mọi người yêu quý và ngóng đợi như vậy
	- HS thảo luận
- HS chia sẻ 

	- Theo em câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến của em?
=> Mỗi người sẽ có một công việc khác nhau. Chúng ta cần phải làm tốt công việc của mình bởi mỗi công việc có giá trị riêng, việc nào cũng mang lại lợi ích cho cuộc sống, việc nào cũng đáng quý, đáng trân trọng.
	- HS chọn đáp án hoặc nêu ý kiến


	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	- GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm
	- HS thực hiện

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Tìm cách giải thích ở cột B phù hợp với thành ngữ ở cột A?
	- HS làm bài vào vở bài tập
- Chữa theo nhóm đôi:1HS đọc thành ngữ - 1HS đọc cách giải thích

	- Thành ngữ nào có thể thay thế cho bông hoa trong mỗi câu sau.
+ Khi tham gia giao thông đường thủy, em cần làm gì để đảm bảo an toàn?


- Chia sẻ với mọi người về công việc sau này mình muốn làm
	- HS thảo luận nhóm đôi

- HS trả lời: Cần mặc áo phao, không thò đầu ra ngoài cửa thuyền,…
- HS chia sẻ

	- GV cùng HS nhận xét 
- Nhận xét tiết học.
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY (NẾU CÓ)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
		 
TIẾNG VIỆT
Bài 8 - Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm
(Ngày 28/9/2023)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp H biết cách viết báo cáo thảo luận nhóm.
- Biết chỉnh sửa đoạn văn cho hay hơn.
- Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
+ Em chọn chủ đề nào để báo cáo?
- GV yêu cầu HS đọc lại dàn ý đã lập ở tiết trước, trả lời câu hỏi:
+ Em có muốn thay đổi hoặc điều chỉnh gì ở dàn ý?
- GV nêu yêu cầu của tiết học, ghi đầu bài.
	
- HS trả lời
- 2-3 HS đọc và trả lời

	2. Luyện tập, thực hành:
- GV cho HS viết đoạn văn dựa vào dàn ý đã lập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
	
- HS viết bài vào vở.


- HS soi bài, nhận xét

	- Yêu cầu HS tự soát lỗi theo hướng dẫn trong sách giáo khoa.
	- HS soát lỗi và sửa lỗi.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
+ Bản báo cáo thảo luận nhóm gồm mấy phần?
	
- HS trả lời

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

	
	



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY (NẾU CÓ)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
		
TIẾNG VIỆT
Bài 8 - Đọc mở rộng
(Ngày 29/9/2023)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tìm đọc được những câu chuyện có nhân vật mang điểm nổi bật về ngoại hình hoặc tính cách.
- Viết được phiếu đọc sách theo mẫu.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: máy tính, ti vi, phiếu đọc sách
- HS: sách, báo sưu tầm có câu chuyện coa nhân vật mang đặc điểm nổi bật về ngoại hình hoặc tính cách.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
	

	2. Luyện tập, thực hành
	

	- Tổ chức cho HS đọc và chia sẻ câu chuyện đã sưu tầm.
	- HS đọc

	- Phát phiếu đọc sách và yêu cầu HS viết phiếu
	- HS viết phiếu
- Soi phiếu đọc sách, nhận xét

	- Thảo luận nhóm 4: chia sẻ với bạn những điều thú vị về câu chuyện mà em đã đọc.
	- HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp

	- GV động viên, khen ngợi HS
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm: 
	

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe

	- Em hãy tìm trong từ điển thành ngữ một số thành ngữ nói về con người. Trao đổi với người thân về nghĩa của những thành ngữ đó và ghi vào sổ tay.
	- HS thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY (NẾU CÓ)
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Giáo viên: Nguyễn Thị Huế                                                                  Trường Tiểu học Đại Thành
